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1.   CÓ 385 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022 .............................................. 7 
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TÓM TẮT 

• Khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT là hoạt động thuộc Chương trình IR Awards 2022 nhằm vinh danh những Doanh nghiệp niêm yết 

đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022. 

• Khảo sát được thực hiện đối với 736 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. Kỳ khảo sát kéo dài 12 tháng, từ 

ngày 01/05/2021 đến 30/04/2022. Các quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các quy 

định khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan được sử dụng làm chuẩn mực cho Bộ tiêu chí khảo sát của Chương trình. 

• Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 gồm có 385/736 đơn vị, chiếm hơn 52% tổng 

số doanh nghiệp được khảo sát. 

• Tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT có chuyển biến rất tích cực theo thời gian qua 12 kỳ khảo sát (2011-2022), từ mức chỉ 3% (2011) nay đã ghi 

nhận thành tích vượt trội với 52% (2022). Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng 

khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định 

của cơ quan chức năng về CBTT của doanh nghiệp và sự gia tăng tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

• Large Cap đạt Chuẩn CBTT năm 2022 gồm có 47/74 doanh nghiệp (tương ứng tỷ lệ gần 64% trong tổng số đơn vị cùng nhóm); Mid Cap 

có 122/229 doanh nghiệp (hơn 53%); Small & Micro Cap gồm 216/433 doanh nghiệp (gần 50%). Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị 

CBTT trên thị trường chứng khoán tốt nhất. Cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận tỷ lệ đạt Chuẩn CBTT quá bán nhưng doanh nghiệp vẫn 

cần chú trọng nâng cao chất lượng CBTT hơn. Bởi CBTT là tiêu chuẩn minh bạch nền tảng mà bất kỳ cổ đông hay nhà đầu tư nào rót 

vốn vào công ty cần được đảm bảo. 

• Ngân hàng là ngành có hoạt động công bố thông tin tốt nhất trên thị trường chứng khoán năm 2022. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh 

nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ 68%. Thể hiện thành tích về tính minh bạch đối với một ngành được xem là trụ cột 

chính của thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.  
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DANH MỤC VIẾT TẮT 

• Doanh nghiệp niêm yết (DNNY): Doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết trên các Sở giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam. 

• Công bố thông tin (CBTT): Hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp niêm yết căn cứ theo các văn bản pháp luật 

hiện hành.  

• Large Cap (Vốn hóa lớn): Tập hợp các doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa thị trường trên 10,000 tỷ đồng. 

• Mid Cap (Vốn hóa trung bình): Tập hợp các doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa thị trường từ 1,000 tỷ đến 10,000 tỷ đồng. 

• Small & Micro Cap (Vốn hóa nhỏ và rất nhỏ): Tập hợp các doanh nghiệp niêm yết có mức vốn hóa thị trường dưới 1,000 tỷ đồng. 

• BCQT: Báo cáo quản trị. • ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông. • HOSE: Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. 

• BCTC: Báo cáo tài chính. • DTT: Doanh thu thuần. • LNST: Lợi nhuận sau thuế. 

• BCTN: Báo cáo thường niên. • EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phần. • NLQ: Người liên quan. 

• Book Value: Giá trị sổ sách. • GDCP: Giao dịch cổ phiếu. • TT: Thông tư. 

• BTC: Bộ Tài chính. • HĐQT: Hội đồng quản trị. • UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

• CĐNB: Cổ đông nội bộ. • HNX: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. • VCSH: Vốn chủ sở hữu. 
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TIÊU CHÍ KHẢO SÁT CBTT 

Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT năm 2022 là doanh nghiệp niêm yết đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát về hoạt động CBTT 

trên thị trường chứng khoán. 

1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

• Doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. 

2. KỲ KHẢO SÁT 

• Khảo sát hoạt động CBTT thuộc giai đoạn từ 01/05/2021 đến 30/04/2022.  

• Thời điểm ghi nhận thông tin đã công bố: 

₋ CBTT của doanh nghiệp: Thời điểm xuất hiện trên các phương tiện CBTT theo quy định, không thực hiện gỡ bỏ hay gian lận. 

₋ Các văn bản/thông báo về xử phạt: Thời điểm công bố quyết định xử phạt, khởi tố… của cơ quan chức năng. 

3. CĂN CỨ THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

• Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán. 

• Quy định và thông báo khác từ các cơ quan Nhà nước liên quan đến hoạt động CBTT và xử phạt vi phạm về CBTT. 

4. PHẠM VI THỰC HIỆN KHẢO SÁT 

Khảo sát CBTT trên thị trường chứng khoán thuộc các nhóm sau: 

• Báo cáo tài chính quý 2/2021, quý 3/2021, quý 4/2021, quý 1/2022, soát xét bán niên 2021, kiểm toán năm 2021. 
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• Báo cáo thường niên năm 2021. 

• Báo cáo quản trị bán niên năm 2021, năm 2021. 

• Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021/2022. 

• Thông báo từ cơ quan quản lý về vi phạm về CBTT của doanh nghiệp, vi phạm về CBTT đối với giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. 
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KẾT QUẢ KHẢO SÁT TOÀN DIỆN VỀ CBTT NĂM 2022 

1.   CÓ 385 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022 

Khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022, thuộc Chương trình IR Awards 2022, được thực hiện đối với 

736/756 doanh nghiệp, đây là tất cả các tổ chức niêm yết trên HOSE và HNX trước ngày 01/05/2021. Trong tổng số 736 DNNY được khảo 

sát, Large Cap có 74 doanh nghiệp, chiếm 10% số lượng khảo sát, chiếm gần 85% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 229 doanh nghiệp, 

chiếm 31% về số lượng và tương ứng với 13% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 433 doanh nghiệp, chiếm đến 59% số lượng 

khảo sát nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn hơn 2% vốn hóa. 

Danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 gồm có 385 đơn vị, tương ứng với tỷ lệ hơn 52%. 

Đây là những doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán ứng với kỳ khảo sát 12 tháng (từ 

01/05/2021 đến 30/04/2022).   
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DANH SÁCH 385 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022 

AAA AAM AAV ABS ABT ACB ACC ACL AGM AGR AMV APC APH APS ASG ASM AST BAB BAX BBS 

BCC BCE BCF BCG BCM BED BFC BHN BIC BII BKC BKG BMP BTS BTW BVH BVS BWE CAG CAN 

CAP CAV CCI CCL CEE CHP CIA CIG CII CLC CLH CLW CMS CMV CNG COM CPC CRE CSM CSV 

CTD CTF CTG CVN DAD DAE DBC DBD DBT DC2 DCL DCM DGC DGW DHA DHG DHP DHT DIH DL1 

DLG DMC DNC DNM DNP DP3 DPC DPG DPM DPR DQC DSN DST DVG DXG ECI EID ELC EMC EVE 

EVS FIT FPT FRT FTM FTS GDW GEG GEX GIC GMA GMD GMX HAR HAX HBC HBS HCC HCT HDA 

HDB HHG HHS HID HII HLC HLD HMC HMH HOM HPX HSG HSL HTC HTN HTP HTV HU3 HUB HVH 

IMP INC INN ITQ IVS KBC KDC KHS KMR KMT KOS KPF KSB KSD KTT KVC L10 L14 L18 L35 

L40 L43 LAF LAS LCD LCG LEC LGC LHC LIG LM7 LM8 LPB LSS MBB MBS MCC MCF MDG MED 

MHC MIG MKV MSB MSH MSN MST MVB MWG NAF NBC NET NFC NHA NHC NHH NNC NSC NT2 NTH 

NTP NVB OCB OPC PAC PAN PBP PCE PCG PCT PDN PDR PGD PGN PGS PHP PHR PIC PIT PMB 

PMC PMG PMP PMS PNC PPC PPE PPP PPY PRC PRE PSC PSD PSE PSI PSW PTC PTD PTL PTS 

PV2 PVB PVC PVD PVI PVS PVT PXI RCL REE RIC S4A S55 S99 SAB SAF SAM SAV SBA SBV 

SC5 SCI SCS SD9 SDC SDT SEB SED SFN SGC SGN SGR SHA SHE SHN SHP SHS SIC SII SJF 

https://finance.vietstock.vn/AAA-ctcp-nhua-an-phat-xanh.htm
https://finance.vietstock.vn/AAM-ctcp-thuy-san-mekong.htm
https://finance.vietstock.vn/AAV-ctcp-viet-tien-son-dia-oc.htm
https://finance.vietstock.vn/ABS-ctcp-dich-vu-nong-nghiep-binh-thuan.htm
https://finance.vietstock.vn/ABT-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/ACB-ngan-hang-tmcp-a-chau.htm
https://finance.vietstock.vn/ACC-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-binh-duong-acc.htm
https://finance.vietstock.vn/ACL-ctcp-xuat-nhap-khau-thuy-san-cuu-long-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/AGM-ctcp-xuat-nhap-khau-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/AGR-ctcp-chung-khoan-agribank.htm
https://finance.vietstock.vn/AMV-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-duoc-va-trang-thiet-bi-y-te-viet-my.htm
https://finance.vietstock.vn/APC-ctcp-chieu-xa-an-phu.htm
https://finance.vietstock.vn/APH-ctcp-tap-doan-an-phat-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/APS-ctcp-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/ASG-ctcp-tap-doan-asg.htm
https://finance.vietstock.vn/ASM-ctcp-tap-doan-sao-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/AST-ctcp-dich-vu-hang-khong-taseco.htm
https://finance.vietstock.vn/BAB-ngan-hang-tmcp-bac-a.htm
https://finance.vietstock.vn/BAX-ctcp-tho´ng-nha´t.htm
https://finance.vietstock.vn/BBS-ctcp-vicem-bao-bi-but-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BCC-ctcp-xi-mang-bim-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BCE-ctcp-xay-dung-va-giao-thong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/BCF-ctcp-thuc-pham-bich-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/BCG-ctcp-bamboo-capital.htm
https://finance.vietstock.vn/BCM-tong-cong-ty-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghiep-–-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/BED-ctcp-sach-va-thiet-bi-truong-hoc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/BFC-ctcp-phan-bon-binh-dien.htm
https://finance.vietstock.vn/BHN-tong-cong-ty-co-phan-bia-ruou-nuoc-giai-khat-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/BIC-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-ngan-hang-dau-tu-va-phat-trien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BII-ctcp-louis-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/BKC-ctcp-khoang-san-bac-kan.htm
https://finance.vietstock.vn/BKG-ctcp-dau-tu-bkg-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/BMP-ctcp-nhua-binh-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/BTS-ctcp-xi-mang-vicem-but-son.htm
https://finance.vietstock.vn/BTW-ctcp-cap-nuoc-ben-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/BVH-tap-doan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BVS-ctcp-chung-khoan-bao-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/BWE-ctcp-nuoc-moi-truong-binh-duong.htm
https://finance.vietstock.vn/CAG-ctcp-cang-an-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/CAN-ctcp-do-hop-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CAP-ctcp-lam-nong-san-thuc-pham-yen-bai.htm
https://finance.vietstock.vn/CAV-ctcp-day-cap-dien-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CCI-ctcp-dau-tu-phat-trien-cong-nghiep-thuong-mai-cu-chi.htm
https://finance.vietstock.vn/CCL-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-do-thi-dau-khi-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/CEE-ctcp-xay-dung-ha-tang-cii.htm
https://finance.vietstock.vn/CHP-ctcp-thuy-dien-mien-trung.htm
https://finance.vietstock.vn/CIA-ctcp-dich-vu-san-bay-quoc-te-cam-ranh.htm
https://finance.vietstock.vn/CIG-ctcp-coma-18.htm
https://finance.vietstock.vn/CII-ctcp-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-thanh-pho-ho-chi-minh.htm
https://finance.vietstock.vn/CLC-ctcp-cat-loi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLH-ctcp-xi-mang-la-hien-vvmi.htm
https://finance.vietstock.vn/CLW-ctcp-cap-nuoc-cho-lon.htm
https://finance.vietstock.vn/CMS-ctcp-cmvietnam.htm
https://finance.vietstock.vn/CMV-ctcp-thuong-nghiep-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/CNG-ctcp-cng-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/COM-ctcp-vat-tu-xang-dau.htm
https://finance.vietstock.vn/CPC-ctcp-thuoc-sat-trung-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/CRE-ctcp-bat-dong-san-the-ky.htm
https://finance.vietstock.vn/CSM-ctcp-cong-nghiep-cao-su-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CSV-ctcp-hoa-chat-co-ban-mien-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CTD-ctcp-xay-dung-coteccons.htm
https://finance.vietstock.vn/CTF-ctcp-city-auto.htm
https://finance.vietstock.vn/CTG-ngan-hang-tmcp-cong-thuong-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/CVN-ctcp-vinam.htm
https://finance.vietstock.vn/DAD-ctcp-dau-tu-va-phat-trien-giao-duc-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DAE-ctcp-sach-giao-duc-tai-thanh-pho-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DBC-ctcp-tap-doan-dabaco-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DBD-ctcp-duoc-trang-thiet-bi-y-te-binh-dinh.htm
https://finance.vietstock.vn/DBT-ctcp-duoc-pham-ben-tre.htm
https://finance.vietstock.vn/DC2-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-dic-so-2.htm
https://finance.vietstock.vn/DCL-ctcp-duoc-pham-cuu-long.htm
https://finance.vietstock.vn/DCM-ctcp-phan-bon-dau-khi-ca-mau.htm
https://finance.vietstock.vn/DGC-ctcp-tap-doan-hoa-chat-duc-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DGW-ctcp-the-gioi-so.htm
https://finance.vietstock.vn/DHA-ctcp-hoa-an.htm
https://finance.vietstock.vn/DHG-ctcp-duoc-hau-giang.htm
https://finance.vietstock.vn/DHP-ctcp-dien-co-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/DHT-ctcp-duoc-pham-ha-tay.htm
https://finance.vietstock.vn/DIH-ctcp-dau-tu-phat-trien-xay-dung-hoi-an.htm
https://finance.vietstock.vn/DL1-ctcp-tap-doan-nang-luong-tai-tao-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/DLG-ctcp-tap-doan-duc-long-gia-lai.htm
https://finance.vietstock.vn/DMC-ctcp-xuat-nhap-khau-y-te-domesco.htm
https://finance.vietstock.vn/DNC-ctcp-dien-nuoc-lap-may-hai-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/DNM-tong-cong-ty-co-phan-y-te-danameco.htm
https://finance.vietstock.vn/DNP-ctcp-nhua-dong-nai.htm
https://finance.vietstock.vn/DP3-ctcp-duoc-pham-trung-uong-3.htm
https://finance.vietstock.vn/DPC-ctcp-nhua-da-nang.htm
https://finance.vietstock.vn/DPG-ctcp-dat-phuong.htm
https://finance.vietstock.vn/DPM-tong-cong-ty-phan-bon-va-hoa-chat-dau-khi-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/DPR-ctcp-cao-su-dong-phu.htm
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TBC TC6 TCB TCH TCL TCO TCT TDN TDW TEG THD THG THS THT TIP TIX TJC TLD TLG TMC 
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VTC VTH VTJ VTV WCS                

 

Qua 12 năm thực hiện khảo sát, Chương trình IR Awards ghi nhận tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT có chuyển biến rất tích cực theo thời gian, từ 

mức chỉ 3% (2011) nay đã ghi nhận thành tích vượt trội với 52% (2022). Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp 

niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT đều lớn hơn 50%.  

Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT của doanh nghiệp và sự gia 

tăng tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 
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https://finance.vietstock.vn/TIX-ctcp-san-xuat-kinh-doanh-xuat-nhap-khau-dich-vu-va-dau-tu-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/TJC-ctcp-dich-vu-van-tai-va-thuong-mai.htm
https://finance.vietstock.vn/TLD-ctcp-dau-tu-xay-dung-va-phat-trien-do-thi-thang-long.htm
https://finance.vietstock.vn/TLG-ctcp-tap-doan-thien-long.htm
https://finance.vietstock.vn/TMC-ctcp-thuong-mai-xuat-nhap-khau-thu-duc.htm
https://finance.vietstock.vn/TMP-ctcp-thuy-dien-thac-mo.htm
https://finance.vietstock.vn/TMS-ctcp-transimex.htm
https://finance.vietstock.vn/TN1-ctcp-thuong-mai-dich-vu-tns-holdings.htm
https://finance.vietstock.vn/TNG-ctcp-dau-tu-va-thuong-mai-tng.htm
https://finance.vietstock.vn/TNH-ctcp-benh-vien-quoc-te-thai-nguyen.htm
https://finance.vietstock.vn/TNI-ctcp-tap-doan-thanh-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TNT-ctcp-tap-doan-tnt.htm
https://finance.vietstock.vn/TPB-ngan-hang-tmcp-tien-phong.htm
https://finance.vietstock.vn/TPC-ctcp-nhua-tan-dai-hung.htm
https://finance.vietstock.vn/TPH-ctcp-in-sach-giao-khoa-tai-thanh-pho-ha-noi.htm
https://finance.vietstock.vn/TPP-ctcp-tan-phu-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/TRA-ctcp-traphaco.htm
https://finance.vietstock.vn/TSB-ctcp-ac-quy-tia-sang.htm
https://finance.vietstock.vn/TSC-ctcp-vat-tu-ky-thuat-nong-nghiep-can-tho.htm
https://finance.vietstock.vn/TST-ctcp-dich-vu-ky-thuat-vien-thong.htm
https://finance.vietstock.vn/TTC-ctcp-gach-men-thanh-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTE-ctcp-dau-tu-nang-luong-truong-thinh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTH-ctcp-thuong-mai-va-dich-vu-tien-thanh.htm
https://finance.vietstock.vn/TTL-tong-cong-ty-thang-long-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/TTT-ctcp-du-lich-thuong-mai-tay-ninh.htm
https://finance.vietstock.vn/TV3-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-3.htm
https://finance.vietstock.vn/TV4-ctcp-tu-van-xay-dung-dien-4.htm
https://finance.vietstock.vn/TVB-ctcp-chung-khoan-tri-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVC-ctcp-tap-doan-quan-ly-tai-san-tri-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/TVD-ctcp-than-vang-danh-vinacomin.htm
https://finance.vietstock.vn/TXM-ctcp-vicem-thach-cao-xi-mang.htm
https://finance.vietstock.vn/UIC-ctcp-dau-tu-phat-trien-nha-va-do-thi-idico.htm
https://finance.vietstock.vn/V12-ctcp-xay-dung-so-12.htm
https://finance.vietstock.vn/VC1-ctcp-xay-dung-so-1.htm
https://finance.vietstock.vn/VC3-ctcp-tap-doan-nam-me-kong.htm
https://finance.vietstock.vn/VCA-ctcp-thep-vicasa-vnsteel.htm
https://finance.vietstock.vn/VCC-ctcp-vinaconex-25.htm
https://finance.vietstock.vn/VCF-ctcp-vinacafe-bien-hoa.htm
https://finance.vietstock.vn/VCI-ctcp-chung-khoan-ban-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VCS-ctcp-vicostone.htm
https://finance.vietstock.vn/VDL-ctcp-thuc-pham-lam-dong.htm
https://finance.vietstock.vn/VDS-ctcp-chung-khoan-rong-viet.htm
https://finance.vietstock.vn/VE4-ctcp-xay-dung-dien-vneco4.htm
https://finance.vietstock.vn/VE8-ctcp-xay-dung-dien-vneco-8.htm
https://finance.vietstock.vn/VGC-tong-cong-ty-viglacera-ctcp.htm
https://finance.vietstock.vn/VHC-ctcp-vinh-hoan.htm
https://finance.vietstock.vn/VHE-ctcp-duoc-lieu-va-thuc-pham-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VHL-ctcp-viglacera-ha-long.htm
https://finance.vietstock.vn/VIB-ngan-hang-tmcp-quoc-te-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VIT-ctcp-viglacera-tien-son.htm
https://finance.vietstock.vn/VIX-ctcp-chung-khoan-vix.htm
https://finance.vietstock.vn/VNC-ctcp-tap-doan-vinacontrol.htm
https://finance.vietstock.vn/VND-ctcp-chung-khoan-vndirect.htm
https://finance.vietstock.vn/VNF-ctcp-vinafreight.htm
https://finance.vietstock.vn/VNG-ctcp-du-lich-thanh-thanh-cong.htm
https://finance.vietstock.vn/VNL-ctcp-logistics-vinalink.htm
https://finance.vietstock.vn/VNM-ctcp-sua-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VNT-ctcp-giao-nhan-van-tai-ngoai-thuong.htm
https://finance.vietstock.vn/VPI-ctcp-dau-tu-van-phu-invest.htm
https://finance.vietstock.vn/VPS-ctcp-thuoc-sat-trung-viet-nam-vipesco.htm
https://finance.vietstock.vn/VRC-ctcp-bat-dong-san-va-dau-tu-vrc.htm
https://finance.vietstock.vn/VRE-ctcp-vincom-retail.htm
https://finance.vietstock.vn/VSC-ctcp-container-viet-nam.htm
https://finance.vietstock.vn/VSI-ctcp-dau-tu-va-xay-dung-cap-thoat-nuoc.htm
https://finance.vietstock.vn/VTB-ctcp-viettronics-tan-binh.htm
https://finance.vietstock.vn/VTC-ctcp-vien-thong-vtc.htm
https://finance.vietstock.vn/VTH-ctcp-day-cap-dien-viet-thai.htm
https://finance.vietstock.vn/VTJ-ctcp-thuong-mai-va-dau-tu-vi-na-ta-ba.htm
https://finance.vietstock.vn/VTV-ctcp-nang-luong-va-moi-truong-vicem.htm
https://finance.vietstock.vn/WCS-ctcp-ben-xe-mien-tay.htm
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DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT GIAI ĐOẠN 2011-2022 
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 2.   LARGE CAP DẪN ĐẦU TỶ LỆ DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022  

• Large Cap có 47 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2022 trong tổng số 74 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 64%, là nhóm có tỷ lệ đạt chuẩn cao nhất. 

• Mid Cap có 122 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2022 trong tổng số 229 đơn vị, tương ứng 53%. 

• Small & Micro Cap có 216 DNNY đạt Chuẩn CBTT năm 2022 trong tổng số 433 đơn vị, tương ứng 50%. 

Như vậy, thị trường không có sự đổi ngôi giữa các nhóm vốn hóa, Large Cap tiếp tục giữ vững vị trí là nhóm có tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT 

cao nhất trên thị trường và cách khá xa so với hai nhóm còn lại.  

Đáng chú ý, tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT của cả ba nhóm vốn hóa đều sụt giảm so với năm ngoái, lần lượt giảm 4 điểm %, 10 điểm % và 1 

điểm %.  

DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022 THEO NHÓM VỐN HÓA    
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3.   NGÂN HÀNG LÀ NGÀNH CBTT TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG  

Xét trên những ngành tiêu biểu, ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Đây là ngành 

được biết đến với vốn hóa thị trường thường xuyên ở mức lớn nhất, lợi nhuận cao nhất. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn 

CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Đây là con số rất đáng mừng với một ngành được xem là trụ cột chính của thị trường chứng 

khoán Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.  

Trong số các gương mặt đạt Chuẩn CBTT của ngành này có rất nhiều cái tên đình đám và thường xuyên đạt được các giải thưởng quốc tế 

cũng như trong nước. Danh sách 13 Ngân hàng đạt Chuẩn CBTT năm 2022 bao gồm (xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 

− Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) 

− Ngân hàng TMCP Bắc Á (HNX: BAB) 

− Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG) 

− Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB) 

− Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (HOSE: LPB) 

− Ngân hàng TMCP Quân Đội (HOSE: MBB) 

− Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) 

− Ngân hàng TMCP Quốc Dân (HNX: NVB) 

− Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) 

− Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (HOSE: SSB) 

− Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) 

− Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HOSE: TPB) 
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− Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (HOSE: VIB)  

Ngành bán lẻ vươn lên vị trí thứ hai khi có 15/22 doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt động CBTT, với tỷ lệ đạt chuẩn là 68.2%. Đây có thể coi là 

một bất ngờ lớn vì ngành này thường chỉ nằm trong nhóm trung bình ở các năm trước. Danh sách 15 Doanh nghiệp ngành bán lẻ đạt Chuẩn 

CBTT năm 2022 bao gồm (xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 

− CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (HOSE: AST) 

− CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (HOSE: CCI) 

− CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX: CIA) 

− CTCP Thương nghiệp Cà Mau (HOSE: CMV) 

− CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM) 

− CTCP City Auto (HOSE: CTF) 

− CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HOSE: FRT) 

− CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) 

− CTCP Thương mại Hóc Môn (HNX: HTC) 

− CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) 

− CTCP Văn hóa Phương Nam (HOSE: PNC) 

− CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN) 

− CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC) 

− Tổng Công ty Viglacera – CTCP (HOSE: VGC) 
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− CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA (HNX: VTJ)   

Bám sát ngành bán lẻ là lĩnh vực chứng khoán. Đây là ngành dẫn đầu về tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT trong năm 2021 và cán đích ở vị trí thứ 

ba trong năm 2022 với tỷ lệ DNNY đạt Chuẩn CBTT là 67% (bao gồm 16/24 doanh nghiệp). Danh sách 16 Công ty chứng khoán đạt Chuẩn 

CBTT năm 2022 bao gồm (xếp theo thứ tự ABC của mã chứng khoán): 

− CTCP Chứng khoán Agribank (HOSE: AGR) 

− CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (HNX: APS) 

− CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS) 

− CTCP Chứng khoán Everest (HNX: EVS) 

− CTCP Chứng khoán FPT (HOSE: FTS) 

− CTCP Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) 

− CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (HNX: IVS) 

− CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) 

− CTCP Chứng khoán Dầu khí (HNX: PSI) 

− CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) 

− CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) 

− CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB) 

− CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) 

− CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HOSE: VDS) 
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− CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) 

− CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND)  

Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt 

Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%. Trong đó, ngành bất động sản vẫn luôn “ổn định” ở vị trí áp chót với 33/79 doanh nghiệp tuân thủ tốt hoạt 

động CBTT, tỷ lệ đạt chuẩn là 42%. 

SỐ LƯỢNG DNNY ĐẠT CHUẨN VÀ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022 THEO NHÓM NGÀNH 
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Trên phương diện vốn hóa thị trường thì cũng có một sự thay đổi rất đáng chú ý. Nếu như trong năm trước, ngành bất động sản và ngân hàng 

thường xuyên thay nhau chiếm giữ hai vị trí hàng đầu thì năm nay ngành thực phẩm - đồ uống đã vươn lên vị trí số 2. Ngành thực phẩm - đồ 

uống có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 là 64%, xếp vị trí thứ 5. 

SO SÁNH VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022 THEO NHÓM NGÀNH 
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4.   SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT HOÀN THÀNH TỐT CBTT THEO TỪNG HẠNG MỤC 
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5.  CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ CBTT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NĂM 2022 

Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 (tương ứng với giai đoạn 01/05/2021 – 30/04/2022) cho 

thấy có 351/736 doanh nghiệp chưa đáp ứng được tất cả các tiêu chí khảo sát, tương ứng với tỷ lệ 48%. 

Nếu như trong năm 2021 doanh nghiệp thường chưa đáp ứng được quy định về CBTT trên thị trường chứng khoán liên quan đến đại hội đồng 

cổ đông thường niên, thì trong năm 2022 các lỗi này vẫn tiếp tục tăng.  

Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp bị nhắc nhở, xử phạt vi phạm CBTT tăng đột biến từ 88 doanh nghiệp lên 183 doanh nghiệp.   

CÁC VI PHẠM QUY ĐỊNH CBTT PHỔ BIẾN TRONG NĂM 2022 
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6.  DNNY CẦN LƯU Ý GÌ ĐỂ TUÂN THỦ ĐÚNG QUY ĐỊNH VỀ CBTT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 

Trải qua 12 kỳ khảo sát toàn diện về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán thường niên, Chương trình IR Awards ghi nhận lại các 

trường hợp mà DNNY cần lưu ý để đảm bảo về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán: 

• Ngày CBTT là ngày thông tin xuất hiện trên các phương tiện CBTT theo quy định (không phải là ngày nộp báo cáo/gửi thông tin cho 

UBCKNN/Sở giao dịch Chứng khoán), do đó doanh nghiệp nên chủ động CBTT sớm hơn hoặc đăng tải ngay trên website doanh nghiệp 

để hạn chế các vấn đề phát sinh chậm trễ trong việc tiếp nhận và công bố đại chúng. 

• Trang thông tin điện tử phải hiển thị thời gian đăng tải thông tin, đồng thời phải đảm bảo nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận 

được các dữ liệu trên trang thông tin điện tử đó.  

• Trường hợp nghĩa vụ CBTT phát sinh vào ngày nghỉ, ngày lễ, doanh nghiệp cần thực hiện CBTT trên website của doanh nghiệp và thực 

hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT (các phương tiện CBTT của UBCKNN/Sở giao dịch Chứng khoán…) sau khi ngày nghỉ, ngày lễ kết thúc. 

• Một số thời hạn CBTT tính theo số ngày chứ không phải tính đến cuối tháng. 
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7.  THỐNG KÊ SO SÁNH GIỮA NHÓM DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT VÀ KHÔNG ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022                                                                                                          
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THỐNG KÊ CBTT GIAI ĐOẠN 2011-2022 

Việc không có bất cứ doanh nghiệp nào duy trì sự xuất hiện liên tục trong danh sách DNNY đạt Chuẩn CBTT qua các năm thể hiện một thực 

tế khốc liệt là việc tuân thủ các quy định về CBTT của cơ quan chức năng là không hề dễ dàng. Điều này thực sự là một thử thách ngay cả đối 

với những doanh nghiệp lớn và đầu ngành. 

Trong suốt giai đoạn 2011-2022, chỉ có duy nhất 3 đơn vị xuất hiện trong Danh sách DNNY đạt Chuẩn CBTT được 10 lần là CTCP Sữa Việt 

Nam (HOSE: VNM), CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) và CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC). 

Bám sát nhóm này là những doanh nghiệp khác trong top dẫn đầu như Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (HOSE: DPM), 

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HOSE: HSG), CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT), CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HOSE: 

DBC), CTCP Lilama 10 (HOSE: L10). Những doanh nghiệp này cũng xuất sắc không kém và được kỳ vọng có thể vươn lên ngang bằng VNM, 

REE và CLC trong những năm tới (tham khảo thêm danh sách liệt kê bên dưới). 
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THỐNG KÊ TẦN SUẤT DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2022 
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DANH SÁCH DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT NHIỀU NHẤT TRONG 12 NĂM IR AWARDS (2011-2022) 

STT MCK Tên công ty Sàn Ngành 
Số lần đạt 

Chuẩn CBTT 

1 CLC CTCP Cát Lợi HOSE Sản xuất 10 

2 REE CTCP Cơ Điện Lạnh HOSE Xây dựng và bất động sản 10 

3 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Sản xuất 10 

4 L10 CTCP Lilama 10 HOSE Xây dựng và bất động sản 9 

5 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE Sản xuất 9 

6 DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE Sản xuất 9 

7 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP HOSE Sản xuất 9 

8 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen HOSE Sản xuất 9 

9 TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE Vận tải và kho bãi 8 

10 ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre HOSE Sản xuất 8 

11 HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HOSE Xây dựng và bất động sản 8 

12 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE Sản xuất 8 

13 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại HOSE Tiện ích cộng đồng 8 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH 385 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022   

STT MCK Tên công ty Sàn Ngành 
Nhóm vốn hóa thị 

trường 
Vốn hóa thị trường 

(Tỷ đồng) 

1 AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh HOSE Sản xuất Mid Cap 5,354 

2 AAM CTCP Thủy sản MeKong HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 126 

3 AAV CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc HNX Bán buôn Mid Cap 1,024 

4 ABS 
CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình 
Thuận 

HOSE Bán buôn Mid Cap 2,060 

5 ABT 
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến 
Tre 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 387 

6 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 89,114 

7 ACC 
CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình 
Dương ACC 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 895 

8 ACL 
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu 
Long An Giang 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 817 

9 AGM CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 675 

10 AGR CTCP Chứng khoán Agribank HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 3,787 

11 AMV 
CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và 
Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ 

HNX Bán buôn Mid Cap 1,028 

12 APC CTCP Chiếu xạ An Phú HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Small&Micro Cap 476 
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13 APH CTCP Tập đoàn An Phát Holdings HOSE Sản xuất Mid Cap 8,439 

14 APS 
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình 
Dương 

HNX Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 1,790 

15 ASG CTCP Tập đoàn ASG HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 2,222 

16 ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Mid Cap 4,866 

17 AST CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco HOSE Bán lẻ Mid Cap 2,440 

18 BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á HNX Tài chính và bảo hiểm Large Cap 16,853 

19 BAX CTCP Thống Nhất HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 605 

20 BBS CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn HNX Sản xuất Small&Micro Cap 72 

21 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn HNX Sản xuất Mid Cap 2,324 

22 BCE 
CTCP Xây dựng và Giao thông Bình 
Dương 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 525 

23 BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi HNX Sản xuất Small&Micro Cap 978 

24 BCG CTCP Bamboo Capital HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 6,689 

25 BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển 
Công nghiệp – CTCP 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 60,959 

26 BED 
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà 
Nẵng 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 124 

27 BFC CTCP Phân bón Bình Điền HOSE Sản xuất Mid Cap 1,882 
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28 BHN 
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội 

HOSE Sản xuất Large Cap 13,914 

29 BIC 
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân 
hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 

HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 3,246 

30 BII CTCP Louis Land HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 722 

31 BKC CTCP khoáng sản Bắc Kạn HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 94 

32 BKG CTCP Đầu tư BKG Việt Nam HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 382 

33 BMP CTCP Nhựa Bình Minh HOSE Sản xuất Mid Cap 4,775 

34 BTS CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn HNX Sản xuất Mid Cap 1,278 

35 BTW CTCP Cấp nước Bến Thành HNX Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 320 

36 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 42,668 

37 BVS CTCP Chứng khoán Bảo Việt HNX Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 2,417 

38 BWE CTCP Nước - Môi trường Bình Dương HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 8,167 

39 CAG CTCP Cảng An Giang HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 292 

40 CAN CTCP Đồ hộp Hạ Long HNX Sản xuất Small&Micro Cap 227 

41 CAP 
CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên 
Bái 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 408 

42 CAV CTCP Dây Cáp điện Việt Nam HOSE Sản xuất Mid Cap 3,439 
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43 CCI 
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp 
Thương mại Củ Chi 

HOSE Bán lẻ Small&Micro Cap 412 

44 CCL 
CTCP Đầu Tư và Phát triển Đô Thị 
Dầu khí Cửu Long 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 708 

45 CEE CTCP Xây dựng Hạ tầng CII HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 601 

46 CHP CTCP Thủy điện Miền Trung HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 3,040 

47 CIA 
CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam 
Ranh 

HNX Bán lẻ Small&Micro Cap 261 

48 CIG CTCP COMA 18 HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 307 

49 CII 
CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 6,079 

50 CLC CTCP Cát Lợi HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 951 

51 CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI HNX Sản xuất Small&Micro Cap 323 

52 CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn HOSE Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 414 

53 CMS CTCP Tập Đoàn CMH VIETNAM HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 269 

54 CMV CTCP Thương nghiệp Cà Mau HOSE Bán lẻ Small&Micro Cap 268 

55 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 836 

56 COM CTCP Vật tư Xăng Dầu HOSE Bán lẻ Small&Micro Cap 648 

57 CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ HNX Sản xuất Small&Micro Cap 88 
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58 CRE CTCP Bất động sản Thế Kỷ HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 5,361 

59 CSM CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam HOSE Sản xuất Mid Cap 1,892 

60 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam HOSE Sản xuất Mid Cap 1,929 

61 CTD CTCP Xây dựng Coteccons HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 5,606 

62 CTF CTCP City Auto HOSE Bán lẻ Mid Cap 1,475 

63 CTG 
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt 
Nam 

HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 161,095 

64 CVN CTCP Vinam HNX Bán buôn Small&Micro Cap 196 

65 DAD 
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục 
Đà Nẵng 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 107 

66 DAE 
CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố 
Đà Nẵng 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 34 

67 DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE Sản xuất Mid Cap 7,339 

68 DBD 
CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình 
Định (BIDIPHAR) 

HOSE Sản xuất Mid Cap 2,825 

69 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HOSE Bán buôn Small&Micro Cap 217 

70 DC2 
CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng 
(DIC) Số 2 

HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 67 

71 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long HOSE Sản xuất Mid Cap 2,341 

72 DCM CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE Sản xuất Large Cap 15,599 
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73 DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang HOSE Sản xuất Large Cap 23,857 

74 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE Bán buôn Mid Cap 9,028 

75 DHA CTCP Hóa An HOSE Khai khoáng Small&Micro Cap 740 

76 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE Sản xuất Large Cap 13,447 

77 DHP CTCP Điện cơ Hải Phòng HNX Sản xuất Small&Micro Cap 111 

78 DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX Sản xuất Mid Cap 1,207 

79 DIH 
CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - 
Hội An 

HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 234 

80 DL1 CTCP Tập đoàn Alpha Seven HNX Vận tải và kho bãi Mid Cap 1,100 

81 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai HOSE Sản xuất Mid Cap 1,669 

82 DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế Domesco HOSE Sản xuất Mid Cap 1,886 

83 DNC CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng HNX Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 318 

84 DNM 
Tổng Công ty cổ phần Y tế 
DANAMECO 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 180 

85 DNP CTCP DNP Holding HNX Sản xuất Mid Cap 2,394 

86 DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 HNX Sản xuất Small&Micro Cap 984 

87 DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng HNX Sản xuất Small&Micro Cap 48 
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88 DPG CTCP Đạt Phương HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 3,538 

89 DPM 
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí - CTCP 

HOSE Sản xuất Large Cap 16,211 

90 DPR CTCP Cao su Đồng Phú HOSE Sản xuất Mid Cap 2,984 

91 DQC CTCP Bóng đèn Điện Quang HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 816 

92 DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE 
Nghệ thuật và dịch vụ 

giải trí 
Small&Micro Cap 549 

93 DST CTCP Đầu tư Sao Thăng Long HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 254 

94 DVG CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt HNX Sản xuất Small&Micro Cap 413 

95 DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 16,646 

96 ECI CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 65 

97 EID 
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục 
Hà Nội 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 320 

98 ELC 
CTCP Công Nghệ - Viễn Thông 
Elcom. 

HOSE 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Mid Cap 1,110 

99 EMC CTCP Cơ điện Thủ Đức HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 293 

100 EVE CTCP Everpia HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 639 

101 EVS CTCP Chứng khoán Everest HNX Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 2,941 

102 FIT CTCP Tập đoàn F.I.T HOSE Sản xuất Mid Cap 3,693 
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103 FPT CTCP FPT HOSE 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Large Cap 84,150 

104 FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT HOSE Bán lẻ Mid Cap 5,451 

105 FTM CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 231 

106 FTS CTCP Chứng khoán FPT HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 7,436 

107 GDW CTCP Cấp nước Gia Định HNX Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 264 

108 GEG CTCP Điện Gia Lai HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 5,950 

109 GEX CTCP Tập đoàn GELEX HOSE Sản xuất Large Cap 23,779 

110 GIC 
CTCP Đầu tư Dịch vụ và Phát triển 
Xanh 

HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 256 

111 GMA CTCP Enteco Việt Nam HNX Bán buôn Small&Micro Cap 356 

112 GMD CTCP Gemadept HOSE Vận tải và kho bãi Large Cap 14,423 

113 GMX 
CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ 
Xuân 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 183 

114 HAR 
CTCP Đầu tư Thương mại Bất động 
sản An Dương Thảo Điền 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 750 

115 HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE Bán lẻ Mid Cap 1,286 

116 HBC CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 4,963 

117 HBS CTCP Chứng khoán Hòa Bình HNX Tài chính và bảo hiểm Small&Micro Cap 373 
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118 HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex HNX Sản xuất Small&Micro Cap 76 

119 HCT 
CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi 
măng Hải Phòng 

HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 29 

120 HDA CTCP Hãng sơn Đông Á HNX Sản xuất Small&Micro Cap 248 

121 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 54,933 

122 HHG CTCP Hoàng Hà HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 195 

123 HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE Bán buôn Mid Cap 2,522 

124 HID CTCP Halcom Việt Nam HOSE Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 488 

125 HII CTCP An Tiến Industries HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 654 

126 HLC CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 351 

127 HLD 
CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động 
sản HUDLAND 

HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 793 

128 HMC CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Bán buôn Small&Micro Cap 567 

129 HMH CTCP Hải Minh HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 209 

130 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX Sản xuất Small&Micro Cap 561 

131 HPX CTCP Đầu tư Hải Phát HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 9,649 

132 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen HOSE Sản xuất Large Cap 18,987 
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133 HSL 
CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm 
Hồng Hà 

HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Small&Micro Cap 159 

134 HTC CTCP Thương mại Hóc Môn HNX Bán lẻ Small&Micro Cap 373 

135 HTN CTCP Hưng Thịnh Incons HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 2,971 

136 HTP CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát HNX Sản xuất Mid Cap 2,993 

137 HTV CTCP Logistics Vicem HOSE Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 195 

138 HU3 CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 86 

139 HUB CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 569 

140 HVH CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 393 

141 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE Sản xuất Mid Cap 4,983 

142 INC CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO HNX 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 24 

143 INN CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX Sản xuất Small&Micro Cap 682 

144 ITQ CTCP Tập đoàn Thiên Quang HNX Sản xuất Small&Micro Cap 199 

145 IVS 
CTCP Chứng khoán Guotai Junan 
(Việt Nam) 

HNX Tài chính và bảo hiểm Small&Micro Cap 892 

146 KBC 
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh 
Bắc - CTCP 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 24,423 

147 KDC CTCP Tập đoàn KIDO HOSE Sản xuất Large Cap 13,476 
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148 KHS CTCP Kiên Hùng HNX Sản xuất Small&Micro Cap 305 

149 KMR CTCP Mirae HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 465 

150 KMT CTCP Kim khí Miền Trung HNX Bán buôn Small&Micro Cap 99 

151 KOS CTCP KOSY HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 5,862 

152 KPF CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh HOSE 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 852 

153 KSB 
CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình 
Dương 

HOSE Khai khoáng Mid Cap 2,665 

154 KSD CTCP Đầu tư DNA HNX Sản xuất Small&Micro Cap 75 

155 KTT CTCP Tập đoàn Đầu tư KTT HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 33 

156 KVC 
CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox 
Kim Vĩ 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 272 

157 L10 CTCP Lilama 10 HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 223 

158 L14 CTCP Licogi 14 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 5,232 

159 L18 CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,581 

160 L35 CTCP Cơ khí Lắp máy Lilama HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 20 

161 L40 CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 125 

162 L43 CTCP Lilama 45.3 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 21 
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163 LAF 
CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long 
An 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 287 

164 LAS 
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao 

HNX Sản xuất Mid Cap 2,020 

165 LCD CTCP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 21 

166 LCG CTCP Lizen HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 2,485 

167 LEC 
CTCP Bất động sản Điện lực Miền 
Trung 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 339 

168 LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 9,986 

169 LHC 
CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 
Lâm Đồng 

HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 774 

170 LIG CTCP Licogi 13 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 829 

171 LM7 CTCP Lilama 7 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 29 

172 LM8 CTCP Lilama 18 HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 123 

173 LPB Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 27,444 

174 LSS CTCP Mía Đường Lam Sơn HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 926 

175 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 110,540 

176 MBS CTCP Chứng khoán MB HNX Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 8,697 

177 MCC CTCP Gạch ngói Cao cấp HNX Sản xuất Small&Micro Cap 58 
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178 MCF 
CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực 
Thực phẩm 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 106 

179 MDG CTCP Miền Đông HOSE Khai khoáng Small&Micro Cap 140 

180 MED CTCP Dược Trung ương Mediplantex HNX Sản xuất Small&Micro Cap 227 

181 MHC CTCP MHC HOSE Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 514 

182 MIG 
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân 
Đội 

HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 3,242 

183 MKV CTCP Dược thú Y Cai Lậy HNX Sản xuất Small&Micro Cap 121 

184 MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 35,808 

185 MSH CTCP May Sông Hồng HOSE Sản xuất Mid Cap 3,862 

186 MSN CTCP Tập đoàn Masan HOSE Sản xuất Large Cap 162,423 

187 MST CTCP Đầu tư MST HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,078 

188 MVB 
Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt 
Bắc TKV - CTCP 

HNX Khai khoáng Mid Cap 2,547 

189 MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động HOSE Bán lẻ Large Cap 88,240 

190 NAF CTCP Nafoods Group HOSE Sản xuất Mid Cap 1,297 

191 NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 628 

192 NET CTCP Bột giặt NET HNX Sản xuất Mid Cap 1,338 
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193 NFC CTCP Phân lân Ninh Bình HNX Sản xuất Small&Micro Cap 201 

194 NHA 
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà 
và Đô thị Nam Hà Nội 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,368 

195 NHC CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp HNX Sản xuất Small&Micro Cap 101 

196 NHH CTCP Nhựa Hà Nội HOSE Sản xuất Mid Cap 1,490 

197 NNC CTCP Đá Núi Nhỏ HOSE Khai khoáng Small&Micro Cap 589 

198 NSC 
CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt 
Nam 

HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Mid Cap 1,442 

199 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 6,326 

200 NTH CTCP Thủy điện Nước Trong HNX Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 398 

201 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX Sản xuất Mid Cap 6,446 

202 NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân HNX Tài chính và bảo hiểm Large Cap 11,951 

203 OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 33,918 

204 OPC CTCP Dược phẩm OPC HOSE Sản xuất Mid Cap 1,536 

205 PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam HOSE Sản xuất Mid Cap 1,750 

206 PAN CTCP Tập đoàn Pan HOSE Sản xuất Mid Cap 6,455 

207 PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam HNX Sản xuất Small&Micro Cap 74 
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208 PCE 
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
Miền Trung 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 209 

209 PCG CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị HNX Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 170 

210 PCT 
CTCP Vận tải Khí và Hoá chất Việt 
Nam 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 185 

211 PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 1,735 

212 PDR 
CTCP Phát triển Bất động sản Phát 
Đạt 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 43,173 

213 PGD 
CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí 
Việt Nam 

HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 2,941 

214 PGN CTCP Phụ Gia Nhựa HNX Sản xuất Small&Micro Cap 110 

215 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX Tiện ích cộng đồng Mid Cap 1,187 

216 PHP CTCP Cảng Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi Mid Cap 8,433 

217 PHR CTCP Cao su Phước Hòa HOSE Sản xuất Mid Cap 8,710 

218 PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 HNX Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 387 

219 PIT CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex HOSE Bán buôn Small&Micro Cap 112 

220 PMB 
CTCP Phân bón và Hóa chất  Dầu khí 
Miền Bắc 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 177 

221 PMC 
CTCP Dược phẩm Dược liệu 
Pharmedic 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 617 

222 PMG 
CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền 
Trung 

HOSE Bán buôn Small&Micro Cap 806 
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223 PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ HNX Sản xuất Small&Micro Cap 70 

224 PMS CTCP Cơ khí Xăng dầu HNX Sản xuất Small&Micro Cap 159 

225 PNC CTCP Văn hóa Phương Nam HOSE Bán lẻ Small&Micro Cap 110 

226 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 7,453 

227 PPE 
CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt 
Nam 

HNX 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 26 

228 PPP CTCP Dược phẩm Phong Phú HNX Sản xuất Small&Micro Cap 136 

229 PPY CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên HNX Bán buôn Small&Micro Cap 131 

230 PRC CTCP Logistics Portserco HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 19 

231 PRE 
Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm 
PVI 

HNX Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 1,393 

232 PSC 
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 
Sài Gòn 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 112 

233 PSD 
CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp 
Dầu khí 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 873 

234 PSE 
CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí 
Đông Nam Bộ 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 203 

235 PSI CTCP Chứng khoán Dầu khí HNX Tài chính và bảo hiểm Small&Micro Cap 811 

236 PSW 
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí 
Tây Nam Bộ 

HNX 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Small&Micro Cap 271 

237 PTC CTCP Đầu Tư Icapital HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 439 
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238 PTD 
CTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại 
Phúc Thịnh 

HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 55 

239 PTL CTCP Victory Capital HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 960 

240 PTS 
CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex 
Hải Phòng 

HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 65 

241 PV2 CTCP Đầu tư PV2 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 211 

242 PVB CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 376 

243 PVC 
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ 
Dầu khí - CTCP 

HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 709 

244 PVD 
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch 
vụ khoan Dầu khí 

HOSE Khai khoáng Large Cap 10,915 

245 PVI CTCP PVI HNX Tài chính và bảo hiểm Large Cap 10,427 

246 PVS 
Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ 
thuật Dầu khí Việt Nam 

HNX Khai khoáng Large Cap 13,358 

247 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 7,250 

248 PXI 
CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân 
dụng Dầu khí 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 149 

249 RCL CTCP Địa ốc Chợ Lớn HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 230 

250 REE CTCP Cơ Điện Lạnh HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 20,434 

251 RIC CTCP Quốc tế Hoàng Gia HOSE 
Nghệ thuật và dịch vụ 

giải trí 
Mid Cap 1,346 

252 S4A CTCP Thủy điện Sê San 4A HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 1,255 
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253 S55 CTCP Sông Đà 505 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 421 

254 S99 CTCP SCI HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,053 

255 SAB 
Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - 
Nước giải khát Sài Gòn 

HOSE Sản xuất Large Cap 101,655 

256 SAF CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco HNX Sản xuất Small&Micro Cap 582 

257 SAM CTCP SAM HOLDINGS HOSE Sản xuất Mid Cap 5,569 

258 SAV 
CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập 
khẩu Savimex 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 425 

259 SBA CTCP Sông Ba HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 1,107 

260 SBV CTCP Siam Brothers Việt Nam HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 433 

261 SC5 CTCP Xây dựng Số 5 HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 345 

262 SCI CTCP SCI E&C HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 876 

263 SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 7,418 

264 SD9 CTCP Sông Đà 9 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 378 

265 SDC CTCP Tư vấn Sông Đà HNX 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 25 

266 SDT CTCP Sông Đà 10 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 309 

267 SEB 
CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền 
Trung 

HNX Tiện ích cộng đồng Mid Cap 1,465 
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268 SED 
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục 
Phương Nam 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 196 

269 SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn HNX Sản xuất Small&Micro Cap 70 

270 SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang HNX Sản xuất Small&Micro Cap 532 

271 SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 2,363 

272 SGR CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,655 

273 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 244 

274 SHE CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà HNX Sản xuất Small&Micro Cap 119 

275 SHN CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội HNX Bán buôn Mid Cap 1,910 

276 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 2,363 

277 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội HNX Tài chính và bảo hiểm Large Cap 10,982 

278 SIC CTCP ANI HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 460 

279 SII CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 1,106 

280 SJF CTCP Đầu tư Sao Thái Dương HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Small&Micro Cap 740 

281 SKG 
CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên 
Giang 

HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 1,016 

282 SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung HOSE Sản xuất Mid Cap 1,248 
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283 SRA CTCP Sara Việt Nam HNX Bán buôn Small&Micro Cap 418 

284 SRF CTCP Searefico HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 485 

285 SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 52,265 

286 SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - 

Ngư nghiệp 
Small&Micro Cap 572 

287 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 39,353 

288 ST8 CTCP Siêu Thanh HOSE Bán buôn Small&Micro Cap 303 

289 STC 
CTCP Sách và Thiết bị Trường học 
Thành phố Hồ Chí Minh 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 114 

290 STG CTCP Kho vận Miền Nam HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 2,558 

291 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Sản xuất Mid Cap 3,454 

292 STP 
CTCP Công nghiệp Thương mại Sông 
Đà 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 74 

293 SVI CTCP Bao bì Biên Hòa HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 965 

294 SVN CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam HNX Bán lẻ Small&Micro Cap 124 

295 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 203 

296 SZB CTCP Sonadezi Long Bình HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,090 

297 SZC CTCP Sonadezi Châu Đức HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 5,544 
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298 SZL CTCP Sonadezi Long Thành HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,075 

299 TAC CTCP Dầu thực vật Tường An HOSE Sản xuất Mid Cap 2,170 

300 TAR 
CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao 
Trung An 

HNX Sản xuất Mid Cap 1,517 

301 TBC CTCP Thủy điện Thác Bà HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 1,902 

302 TC6 CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 355 

303 TCB 
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 
Nam 

HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 176,959 

304 TCH 
CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng 
Huy 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 11,038 

305 TCL 
CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ 
Tân Cảng 

HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 1,170 

306 TCO 
CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên 
Hải 

HOSE Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 375 

307 TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 432 

308 TDN CTCP Than Đèo Nai - Vinacomin HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 399 

309 TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức HOSE Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 304 

310 TEG 
CTCP Năng lượng và Bất động sản 
Trường Thành 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 746 

311 THD CTCP Thaiholdings HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 72,159 

312 THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang HOSE Sản xuất Mid Cap 1,274 
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313 THS CTCP Thanh Hoa - Sông Đà HNX Bán buôn Small&Micro Cap 62 

314 THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 326 

315 TIP 
CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín 
Nghĩa 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,217 

316 TIX 
CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập 
khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,007 

317 TJC CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 122 

318 TLD 
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển 
Đô thị Thăng Long 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 358 

319 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long HOSE Sản xuất Mid Cap 3,286 

320 TMC 
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu 
Thủ Đức 

HNX Bán lẻ Small&Micro Cap 155 

321 TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ HOSE Tiện ích cộng đồng Mid Cap 3,451 

322 TMS CTCP Transimex HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 6,845 

323 TN1 
CTCP Thương mại Dịch vụ TNS 
Holdings 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 1,322 

324 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX Sản xuất Mid Cap 2,522 

325 TNH CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên HOSE 
Dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe 
Mid Cap 1,910 

326 TNI CTCP Tập đoàn Thành Nam HOSE Bán buôn Small&Micro Cap 316 

327 TNT CTCP Tập đoàn TNT HOSE Khai khoáng Small&Micro Cap 493 
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328 TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 50,064 

329 TPC CTCP Nhựa Tân Đại Hưng HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 223 

330 TPH 
CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố 
Hà Nội 

HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 24 

331 TPP CTCP Tân Phú Việt Nam HNX Sản xuất Small&Micro Cap 267 

332 TRA CTCP Traphaco HOSE Sản xuất Mid Cap 3,565 

333 TSB CTCP Ắc quy Tia Sáng HNX Sản xuất Small&Micro Cap 71 

334 TSC 
CTCP Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp 
Cần Thơ 

HOSE Bán buôn Mid Cap 2,098 

335 TST CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 52 

336 TTC CTCP Gạch men Thanh Thanh HNX Sản xuất Small&Micro Cap 92 

337 TTE 
CTCP Đầu tư Năng lượng Trường 
Thịnh 

HOSE Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 358 

338 TTH 
CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến 
Thành 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 202 

339 TTL Tổng Công ty Thăng Long - CTCP HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 491 

340 TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh HNX 
Dịch vụ hỗ trợ - Dịch vụ 
xử lý và tái chế rác thải 

Small&Micro Cap 217 

341 TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 HNX 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 173 

342 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 HNX 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 278 
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343 TVB CTCP Chứng khoán Trí Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 2,016 

344 TVC 
CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí 
Việt 

HNX Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 1,798 

345 TVD CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin HNX Khai khoáng Small&Micro Cap 598 

346 TXM CTCP VICEM Thạch cao Xi măng HNX Sản xuất Small&Micro Cap 47 

347 UIC 
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị 
IDICO 

HOSE Tiện ích cộng đồng Small&Micro Cap 448 

348 V12 CTCP Xây dựng Số 12 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 95 

349 VC1 CTCP Xây dựng Số 1 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 188 

350 VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Mid Cap 2,518 

351 VCA CTCP Thép VICASA - VNSTEEL HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 248 

352 VCC CTCP Vinaconex 25 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 266 

353 VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa HOSE Sản xuất Mid Cap 6,507 

354 VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 19,239 

355 VCS CTCP Vicostone HNX Sản xuất Large Cap 18,021 

356 VDL CTCP Thực phẩm Lâm Đồng HNX Sản xuất Small&Micro Cap 322 

357 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 3,227 
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358 VE4 CTCP Xây dựng Điện VNECO4 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 45 

359 VE8 CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 HNX 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 16 

360 VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP HOSE Bán lẻ Large Cap 18,918 

361 VHC CTCP Vĩnh Hoàn HOSE Sản xuất Large Cap 10,888 

362 VHE 
CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt 
Nam 

HNX Sản xuất Small&Micro Cap 210 

363 VHL CTCP Viglacera Hạ Long HNX Sản xuất Small&Micro Cap 635 

364 VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 66,095 

365 VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn HNX Sản xuất Small&Micro Cap 791 

366 VIX CTCP Chứng khoán VIX HOSE Tài chính và bảo hiểm Mid Cap 5,408 

367 VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol HNX 
Dịch vụ chuyên môn - 
Khoa học - Kỹ thuật 

Small&Micro Cap 387 

368 VND CTCP Chứng khoán VNDirect HOSE Tài chính và bảo hiểm Large Cap 22,497 

369 VNF CTCP Vinafreight HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 515 

370 VNG CTCP Du lịch Thành Thành Công HOSE 
Dịch vụ lưu trú và ăn 

uống 
Mid Cap 1,343 

371 VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 223 

372 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Sản xuất Large Cap 178,934 
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373 VNT 
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại 
thương 

HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 774 

374 VPI CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 10,114 

375 VPS 
CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam 
(VIPESCO) 

HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 377 

376 VRC CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 840 

377 VRE CTCP Vincom Retail HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Large Cap 69,877 

378 VSC CTCP Container Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi Mid Cap 3,580 

379 VSI 
CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát 
nước 

HOSE 
Xây dựng và bất động 

sản 
Small&Micro Cap 289 

380 VTB CTCP Viettronics Tân Bình HOSE Sản xuất Small&Micro Cap 131 

381 VTC CTCP Viễn thông VTC HNX 
Công nghệ - Truyền 

thông 
Small&Micro Cap 65 

382 VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái HNX Sản xuất Small&Micro Cap 57 

383 VTJ 
CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA 
TA BA 

HNX Bán lẻ Small&Micro Cap 68 

384 VTV 
CTCP Năng lượng và Môi trường 
VICEM 

HNX Bán buôn Small&Micro Cap 245 

385 WCS CTCP Bến xe Miền Tây HNX Vận tải và kho bãi Small&Micro Cap 470 
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PHỤ LỤC 2: DNNY CÓ SỐ LẦN ĐẠT CHUẨN CBTT NHIỀU NHẤT TRONG 12 NĂM IR AWARDS (2011-2022)  

STT MCK Tên công ty Sàn Ngành 
Số lần đạt 

Chuẩn CBTT 

1 CLC CTCP Cát Lợi HOSE Sản xuất 10 

2 REE CTCP Cơ Điện Lạnh HOSE Xây dựng và bất động sản 10 

3 VNM CTCP Sữa Việt Nam HOSE Sản xuất 10 

4 L10 CTCP Lilama 10 HOSE Xây dựng và bất động sản 9 

5 SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông HOSE Sản xuất 9 

6 DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam HOSE Sản xuất 9 

7 DPM 
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - 
CTCP 

HOSE Sản xuất 9 

8 HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen HOSE Sản xuất 9 

9 TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE Vận tải và kho bãi 8 

10 ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre HOSE Sản xuất 8 

11 HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu HOSE Xây dựng và bất động sản 8 

12 DHG CTCP Dược Hậu Giang HOSE Sản xuất 8 

13 PPC CTCP Nhiệt điện Phả Lại HOSE Tiện ích cộng đồng 8 
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14 PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt HOSE Xây dựng và bất động sản 7 

15 IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật HOSE Xây dựng và bất động sản 7 

16 KHP CTCP Điện lực Khánh Hòa HOSE Tiện ích cộng đồng 7 

17 LM8 CTCP Lilama 18 HOSE Xây dựng và bất động sản 7 

18 ST8 CTCP Siêu Thanh HOSE Bán buôn 7 

19 TAC CTCP Dầu thực vật Tường An Hủy Niêm Yết Sản xuất 7 

20 CCI 
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương 
mại Củ Chi 

HOSE Bán lẻ 7 

21 CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam HOSE Tài chính và bảo hiểm 7 

22 DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 HOSE Tiện ích cộng đồng 7 

23 HOT CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An HOSE Dịch vụ lưu trú và ăn uống 7 

24 MSN CTCP Tập đoàn Masan HOSE Sản xuất 7 

25 OPC CTCP Dược phẩm OPC HOSE Sản xuất 7 

26 SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn HOSE Sản xuất 7 

27 CNG CTCP CNG Việt Nam HOSE Tiện ích cộng đồng 7 

28 DPC CTCP Nhựa Đà Nẵng HNX Sản xuất 7 
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29 KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HOSE Xây dựng và bất động sản 7 

30 PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam HNX Tiện ích cộng đồng 7 

31 TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ HOSE Tiện ích cộng đồng 7 

32 DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen HOSE Nghệ thuật và dịch vụ giải trí 7 

33 DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh HOSE Xây dựng và bất động sản 7 

34 PAN CTCP Tập đoàn Pan HOSE Sản xuất 7 

35 PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HOSE Tiện ích cộng đồng 7 

36 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long HOSE Sản xuất 7 

37 VNL CTCP Logistics Vinalink HOSE Vận tải và kho bãi 7 

38 D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE Xây dựng và bất động sản 6 

39 SSI CTCP Chứng khoán SSI HOSE Tài chính và bảo hiểm 6 

40 BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành HOSE Bán lẻ 6 

41 HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát HOSE Sản xuất 6 

42 MBB Ngân hàng TMCP Quân Đội HOSE Tài chính và bảo hiểm 6 

43 PVC 
Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - 
CTCP 

HNX Khai khoáng 6 
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44 VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm 6 

45 VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP HOSE Xây dựng và bất động sản 6 

46 FPT CTCP FPT HOSE Công nghệ - Truyền thông 6 

47 SII CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn HOSE Tiện ích cộng đồng 6 

48 THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin HNX Khai khoáng 6 

49 C32 CTCP CIC39 HOSE Khai khoáng 6 

50 HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Tài chính và bảo hiểm 6 

51 PCG CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị HNX Tiện ích cộng đồng 6 

52 AAA CTCP Nhựa An Phát Xanh HOSE Sản xuất 6 

53 CHP CTCP Thủy điện Miền Trung HOSE Tiện ích cộng đồng 6 

54 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HOSE Bán buôn 6 

55 DCL CTCP Dược phẩm Cửu Long HOSE Sản xuất 6 

56 PDN CTCP Cảng Đồng Nai HOSE Vận tải và kho bãi 6 

57 SC5 CTCP Xây dựng Số 5 HOSE Xây dựng và bất động sản 6 

58 SED 
CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương 
Nam 

HNX Công nghệ - Truyền thông 6 
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59 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam HOSE Tiện ích cộng đồng 6 

60 SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang HOSE Vận tải và kho bãi 6 

61 SRF CTCP Searefico HOSE Xây dựng và bất động sản 6 

62 SZL CTCP Sonadezi Long Thành HOSE Xây dựng và bất động sản 6 

63 TCO CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải HOSE Vận tải và kho bãi 6 

64 TMC CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức HNX Bán lẻ 6 

65 TMS CTCP Transimex HOSE Vận tải và kho bãi 6 

66 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX Sản xuất 6 

67 ACC CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC HOSE Sản xuất 6 

68 BFC CTCP Phân bón Bình Điền HOSE Sản xuất 6 

69 DGW CTCP Thế Giới Số HOSE Bán buôn 6 

70 HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy HOSE Bán buôn 6 

71 KDC CTCP Tập đoàn KIDO HOSE Sản xuất 6 

72 MBS CTCP Chứng khoán MB HNX Tài chính và bảo hiểm 6 

73 NFC CTCP Phân lân Ninh Bình HNX Sản xuất 6 
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74 NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam HOSE 
Sản xuất Nông - Lâm - Ngư 

nghiệp 
6 

75 TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa HOSE Xây dựng và bất động sản 6 

76 UIC CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO HOSE Tiện ích cộng đồng 6 

77 VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa HOSE Sản xuất 6 

78 GMC CTCP Garmex Sài Gòn HOSE Sản xuất 5 

79 LAF CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An HOSE Sản xuất 5 

80 LIX CTCP Bột Giặt Lix HOSE Sản xuất 5 

81 VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco HOSE Vận tải và kho bãi 5 

82 TCL CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng HOSE Vận tải và kho bãi 5 

83 TCM 
CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành 
Công 

HOSE Sản xuất 5 

84 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE Tài chính và bảo hiểm 5 

85 PVD 
Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan 
Dầu khí 

HOSE Khai khoáng 5 

86 SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI HOSE Vận tải và kho bãi 5 

87 AAM CTCP Thủy sản MeKong HOSE Sản xuất 5 

88 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP HNX Sản xuất 5 
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89 STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín HOSE Tài chính và bảo hiểm 5 

90 TPC CTCP Nhựa Tân Đại Hưng HOSE Sản xuất 5 

91 VSC CTCP Container Việt Nam HOSE Vận tải và kho bãi 5 

92 BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương HOSE Xây dựng và bất động sản 5 

93 BRC CTCP Cao su Bến Thành HOSE Sản xuất 5 

94 D11 CTCP Địa ốc 11 HNX Xây dựng và bất động sản 5 

95 EVE CTCP Everpia HOSE Sản xuất 5 

96 HRC CTCP Cao su Hòa Bình HOSE Sản xuất 5 

97 IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm HOSE Sản xuất 5 

98 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX Xây dựng và bất động sản 5 

99 SAF CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco HNX Sản xuất 5 

100 TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam HOSE Sản xuất 5 

101 VTB CTCP Viettronics Tân Bình HOSE Sản xuất 5 

102 AGM CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang HOSE Sản xuất 5 

103 CDC CTCP Chương Dương HOSE Xây dựng và bất động sản 5 
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104 DRC CTCP Cao su Đà Nẵng HOSE Sản xuất 5 

105 KMR CTCP Mirae HOSE Sản xuất 5 

106 LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII HOSE Xây dựng và bất động sản 5 

107 PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE Vận tải và kho bãi 5 

108 SDT CTCP Sông Đà 10 HNX Xây dựng và bất động sản 5 

109 SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang HNX Sản xuất 5 

110 TC6 CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin HNX Khai khoáng 5 

111 THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang HOSE Sản xuất 5 

112 VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông HNX Xây dựng và bất động sản 5 

113 VCG 
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây 
dựng Việt Nam 

HOSE Xây dựng và bất động sản 5 

114 VCS CTCP Vicostone HNX Sản xuất 5 

115 VHL CTCP Viglacera Hạ Long HNX Sản xuất 5 

116 VNR 
Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia 
Việt Nam 

HNX Tài chính và bảo hiểm 5 

117 DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX Sản xuất 5 

118 DIH CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An HNX Xây dựng và bất động sản 5 
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119 DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai HOSE Sản xuất 5 

120 ECI CTCP Tập Đoàn ECI HNX Công nghệ - Truyền thông 5 

121 HAX CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE Bán lẻ 5 

122 IVS CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) HNX Tài chính và bảo hiểm 5 

123 NAF CTCP Nafoods Group HOSE Sản xuất 5 

124 NCT CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài HOSE Vận tải và kho bãi 5 

125 PSE 
CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam 
Bộ 

HNX Bán buôn 5 

126 PVI CTCP PVI HNX Tài chính và bảo hiểm 5 

127 STK CTCP Sợi Thế Kỷ HOSE Sản xuất 5 

128 VE4 CTCP Xây dựng Điện VNECO4 HNX Xây dựng và bất động sản 5 

129 CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI HNX Sản xuất 5 

130 COM CTCP Vật tư Xăng Dầu HOSE Bán lẻ 5 

131 CSV CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam HOSE Sản xuất 5 

132 DAD CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng HNX Công nghệ - Truyền thông 5 

133 DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 HNX Sản xuất 5 
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134 FTS CTCP Chứng khoán FPT HOSE Tài chính và bảo hiểm 5 

135 GMD CTCP Gemadept HOSE Vận tải và kho bãi 5 

136 HMC CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh HOSE Bán buôn 5 

137 HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai HNX Sản xuất 5 

138 INN CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX Sản xuất 5 

139 KSD CTCP Đầu tư DNA HNX Sản xuất 5 

140 NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin HNX Khai khoáng 5 

141 NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE Tiện ích cộng đồng 5 

142 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX Sản xuất 5 

143 PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam HNX Sản xuất 5 

144 PHP CTCP Cảng Hải Phòng HNX Vận tải và kho bãi 5 

145 PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic HNX Sản xuất 5 

146 PRC CTCP Logistics Portserco HNX Vận tải và kho bãi 5 

147 PSC CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn HNX Bán buôn 5 

148 PSW 
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam 
Bộ 

HNX 
Sản xuất Nông - Lâm - Ngư 

nghiệp 
5 
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149 PV2 CTCP Đầu tư PV2 HNX Xây dựng và bất động sản 5 

150 S4A CTCP Thủy điện Sê San 4A HOSE Tiện ích cộng đồng 5 

151 SBA CTCP Sông Ba HOSE Tiện ích cộng đồng 5 

152 SDC CTCP Tư vấn Sông Đà HNX 
Dịch vụ chuyên môn - Khoa 

học - Kỹ thuật 
5 

153 TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức HOSE Tiện ích cộng đồng 5 

154 TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 HNX 
Dịch vụ chuyên môn - Khoa 

học - Kỹ thuật 
5 

155 V12 CTCP Xây dựng Số 12 HNX Xây dựng và bất động sản 5 

156 VIX CTCP Chứng khoán VIX HOSE Tài chính và bảo hiểm 5 

157 TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy HOSE Xây dựng và bất động sản 5 
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 GHI CHÚ 

Báo cáo Khảo sát hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 là tài liệu được phát hành từ Chương trình IR Awards 2022. Dữ liệu 

thống kê về doanh nghiệp niêm yết phục vụ mục đích khảo sát hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán do Vietstock cung cấp. 
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CHƯƠNG TRÌNH IR AWARDS 

IR Awards (2011-2022) là chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất do Vietstock, Hiệp hội VAFE và Tạp chí 

điện tử FiLi đồng tổ chức. Chương trình thực hiện đánh giá hoạt động IR của doanh nghiệp niêm yết hằng năm; bao gồm khảo sát toàn diện 

về CBTT trên thị trường chứng khoán trong vòng 12 tháng, mở bình chọn IR đại chúng và đánh giá IR từ các định chế tài chính chuyên 

nghiệp. 

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ CBTT trên thị trường chứng khoán hằng năm thông qua 

hoạt động khảo sát tất cả doanh nghiệp niêm yết và công bố danh sách Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT. 

IR Awards ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất năm thông qua các hoạt động sàng lọc định lượng, tổ chức bình 

chọn, đánh giá chuyên môn và tổ chức lễ vinh danh TOP 3 các doanh nghiệp dẫn đầu. 

MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

• Nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của hoạt động IR. 

• Cải thiện tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. 

• Gia tăng chất lượng thông tin công bố và niềm tin của nhà đầu tư. 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). 
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PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 

TRUYỀN THÔNG TÀI CHÍNH 

HIỆU QUẢ 

DANH TIẾNG TỐT TRÊN 

THỊ TRƯỜNG VỐN 

QUẢN TRỊ TỐT SỰ KỲ VỌNG 

CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 
 

 

 
  Truyền thông tài chính minh bạch và 

hiệu quả, tạo được sự hiểu biết rộng 

rãi về giá trị và triển vọng của doanh 

nghiệp, có những nhóm nhà đầu tư 

ủng hộ mạnh trên thị trường. 

    Doanh nghiệp tạo được danh tiếng tài 

chính tốt, từ năng lực quản trị, uy tín 

của HĐQT và Ban điều hành đến độ 

tin cậy của số liệu tài chính và các tài 

liệu công bố khác.  

    Hoạt động quan hệ nhà đầu tư giúp tối 

ưu hóa giá trị doanh nghiệp, định giá 

từ thị trường sát với giá trị nội tại của 

doanh nghiệp, thanh khoản cổ phiếu 

hợp lý. 
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HẠNG MỤC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ NĂM 2022 

 

BAN TỔ CHỨC 

• Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam (vafe.org.vn) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt 

động trong lĩnh vực tài chính và quản trị tài chính. Hiệp hội hướng đến góp phần thúc đẩy, hỗ trợ phát triển quản trị tài chính công, quản 

trị tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính cá nhân. 

• Vietstock (vietstock.vn) là tổ chức truyền thông tài chính, cung cấp thông tin và dữ liệu tài chính uy tín hàng đầu tại Việt Nam. 

• Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (fili.vn) là cơ quan báo chí của Hiệp hội Các nhà Quản trị Tài chính Việt Nam. 

Khảo sát CBTT – Hạng mục Đạt Chuẩn CBTT  

|  Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 

Bình chọn IR – Hạng mục Nhà đầu tư yêu thích nhất 

|  Top 3 Large Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất  năm 2022 

|  Top 3 Mid Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2022 

|  Top 3 Small & Micro Cap được Nhà đầu tư yêu thích nhất năm 2022 

Bình chọn IR – Hạng mục Định chế tài chính đánh giá cao nhất 

|  Top 3 Large Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2022 

|  Top 3 Mid Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2022 

|  Top 3 Small & Micro Cap được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2022 
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